Biểu mẫu số 4
THÔNG TIN, DỮ LIỆU VỀ CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐÃ CẤP TRONG KỲ
Kỳ cung cấp: Quý III, năm 2022
	STT
	Số Quyết định
	Số hiệu chứng chỉ
	Họ và tên
	Ngày/tháng/năm sinh
	Địa chỉ thường trú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	0
	0
	0
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Biểu mẫu số 5
THÔNG TIN, DỮ LIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Kỳ cung cấp: Quý III, năm 2022
	STT
	Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn đối với từng trường hợp phát triển nhà ở
	Quận, huyện
	Quy mô đất toàn
dự án
(ha)
	Số dư đầu kỳ (Số lượng hoàn thành tính đến trước kỳ báo cáo)
	Số kế hoạch
năm
(Năm
)
	Số hoàn thành
(Số lượng hoàn thành trong năm)
	Số lũy kế
(Số lượng hoàn thành tính đến hết kỳ báo cáo)

	
	
	
	
	SL (căn, căn hộ)
	DT
(m2)
	SL (căn, căn hộ)
	DT
(m2)
	SL (căn, căn hộ)
	DT
(m2)
	SL (căn, căn hộ)
	DT (m2)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)=(5)+(9)
	(12)=(6)+(10)

	I
	NHÀ Ở THƯƠNG MẠI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tên dự án
	
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	

	
	Khách sạn sân golf Hoàng Đồng
	
	192,85
	
	
	
	
	48
	
	
	

	
	Khu thương mại, căn hộ và shophouse Diamond Park 
	 Thôn Phai Duốc, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn
	5,5.432 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ Shophouse và Biệt thự Lạng Sơn
	Khối 8, Phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
	2.982
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tiểu khu tái định cư khối 9, phường Hoàng Văn Thụ
	 
	  
	16
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Nhà ở riêng lẻ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Chung cư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c
	Đất ở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	NHÀ Ở CÔNG VỤ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tên dự án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Nhà ở riêng lẻ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Chung cư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	NHÀ Ở XÃ HỘI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nhà ở xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tên dự án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Nhà ở xã hội số 2
	Khối 8, Phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
	
	796 
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Nhà ở riêng lẻ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Chung cư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	NHÀ Ở ĐƯỢC SỰ HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tên chương trình, dự án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Nhà ở riêng lẻ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Chung cư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c
	Đất ở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tên dự án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Nhà ở riêng lẻ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Chung cư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c
	Đất ở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:
* Số dư đầu kỳ: là số liệu được tổng hợp từ thời điểm đầu năm đến trước kỳ báo cáo
* Số kế hoạch năm: là số liệu của chương trình kế hoạch phát triển nhà của địa phương đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, thông qua
* Số hoàn thành: là số liệu đã được thực hiện theo ké hoạch phát triển nhà của địa phương và hoàn thành xây dựng nhà ở trong năm
* SL - Số lượng; DT - Diện tích
* Đối với mục IV Nhà ở được sự hỗ trợ của Nhà nước cung cấp thông tin về các chương trình hỗ trợ nhà ở, đất ở theo các chính sách của Nhà nước (ví dụ: chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo khu vực nông thôn, chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai...)
Biểu mẫu số 7

THÔNG TIN VỀ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) VÀO LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN
Kỳ chia sẻ, cung cấp: Quý III năm 2022

Đơn vị tính: tỷ USD
	STT
	Nội dung
	Số dư đầu kỳ
	Số trong kỳ báo cáo
	Số lũy kế từ đầu năm

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Tổng vốn đăng ký cấp mới của nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản
	0
	0
	0

	2
	Tổng vốn điều chỉnh của nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản
	0
	0
	0

	3
	Tổng vốn góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản
	0
	0
	0

	4
	vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã giải ngân vào lĩnh vực bất động sản
	0
	0
	0

	
	Tổng cộng
	0
	0
	0


Ghi chú:
Số dư đầu kỳ: là số liệu FDI được tổng hợp từ thời điểm đầu năm đến trước kỳ báo cáo 

Số lũy kế từ đầu năm: là số liệu FDI được tổng hợp từ các quý của năm báo cáo
Biểu mẫu số 8
THÔNG TIN VỀ THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN
Kỳ chia sẻ, cung cấp: Quý III năm 2022
Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Loại bất động sản
	Tổng số lượng giao dịch chuyển nhượng, mua bán bất động sản trên địa bàn
	Tổng giá trị giao dịch chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn
	Tổng số thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Nhà ở riêng lẻ/căn (Biệt thự, liền kề, nhà ở hộ gia đình)
	188
	73.507
	728

	2
	Chung cư
	0
	0
	0

	3
	Đất ở (theo hình thức phân lô, bán nền)
	25
	252.687
	1.366

	
	Tổng cộng
	213
	326.194
	2.094


